
STT Đối tượng Số lượng (người)

1
Người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng
0

2

Người hoạt động cách mạng từ ngày 

01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 

19/8/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng

0

3
Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ 

cấp hằng tháng
0

4
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng
0

5
Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng 

chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng
0

6

Thương binh và người hưởng chính sách như 

thương binh bị suy giảm khả năng lao động 

do thương tật từ 21% trở lên (kể cả thương 

binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở 

về trước) đang hưởng trợ cấp hằng tháng

95

7

Bệnh binh (kể cả bệnh binh 3/3 được xác 

nhận từ 31/12/1993 trở về trước) mất sức lao 

động do bệnh tật từ 41% trở lên đang hưởng 

trợ cấp hằng tháng

38

8
Người có công giúp đỡ cách mạng đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng
0

9
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng
96

10
Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, 

bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch 

bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng

0

11

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ tuất liệt 

sĩ hằng tháng 53

12 Người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 350

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghi Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2025

BIỂU SỐ LIỆU

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

đề nghị Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 

và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



13

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 

tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế 

được Nhà nước khen tặng Huân chương 

Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy 

chương Kháng chiến, Huy chương Chiến 

thắng (còn sống)

400

1032Tổng cộng



Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghi Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2025

BIỂU SỐ LIỆU

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

đề nghị Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 

và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



Số liệu dự kiến


